
 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

        T 

       s : 06/2021/DS-PT 

N   : 19/3/2021 

V/v “Tranh chấp đòi nhà đất cho 

mượn” 
 

  CỘ G  ÒA XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VIỆ   AM 

       Độc lập –  ự do –  ạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

  ỚC CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VIỆ   AM  

            D        T 

-    n  p  n       n    t    p  c t  m   m c   

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Vă  Thuấ  

Các Thẩm phán:   Ông Trầ  Tỷ 

                                 Dươ   Thị Vâ  

-   ư ký p  ên tòa      ồ   Thị  ư    - Thư ký Tòa     hâ  dâ  tỉ h T. 

- Đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân tỉn  T tham gia phiên tòa: Ô   N u ễ  

Viết Tru   - Kiểm s t viê . 

Tr         19/3/2021  t i tr  s  T       hâ  dâ  tỉ h T    t     h   th m 

     khai v     dân sự th   ý s : 09/2021/TLPT-DS      04 th    01  ăm 2021 

(Th   ý  ũ s  34/2020/TLPT-DS ngày 07 tháng 12  ăm 2020) về việ  “Đòi nhà đất 

cho mượn”. 

D         dâ  sự sơ th m s  27/2020/DS-ST, ngày 28/10/2020  ủa Tòa    

 hâ  dâ  th  h  h  T, tỉ h T  ị kh      hị v  kh       .  

Th    u ết  ị h  ưa v     ra   t     h   th m s : 03/2021/  - T       

05/02/2021 v   u ết  i h h ã   hiê  tòa s : 08/2021/  -PT ngày 02/3/2021  ủa 

Tòa     hâ  dâ  tỉ h T  i a      ê   ươ   sự: 

- Đ n  n uyên  ơn:    

Bà    Thị Tha h N – Si h  ăm 1936   ịa  hỉ: S  38 L,  hư    N  Th  h  h  

T (Vắ   mặt) 

Ông Phan Xuân M  si h  ăm 1930 ( ã  hết v        20/7/2016).  

 hững người kế thừa quyền và nghĩa vụ của ông Phan Xuân M: 

1/ Chị  ha     Diễm L – Si h  ăm 1974 (Có mặt) 

  ịa  hỉ: S  90 V,  hư    N  Th  h  h  T 

 2/ Chị  ha  Thị Tha h L – Si h  ăm 1959 (Vắ   mặt)  

  ịa  hỉ: S  139 L   hư    N u ễ  Trãi  T . T 
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 3/ Chị  ha  Thị N ọ  Linh – Si h  ăm 1962 (Vắ   mặt) 

  ịa  hỉ: S  45 L   hư    N, Tp.  T  

 4/ Anh Phan Xuân L – Si h  ăm 1963 (Vắ   mặt) 

  ịa  hỉ: S  36 L,  hư    N  th  h  h  T,  

          5/ Chị  ha  Thị Tha h L – Sinh  ăm 1970 (Vắ   mặt) 

  ịa  hỉ: S  45/7  ư    14  tổ 5  khu  h   ,  hư        uậ  N  th  h  h  M. 

6/ Chị  ha      uỳ h L – Sinh  ăm 1978 (Có mặt) 

  ịa  hỉ:  hư    N u ễ  A  N  th  h  h  V, tỉ h T. 

 7/ Chị  ha  Thị Tha h L  si h  ăm 1972 (Vắ   mặt) 

 ịa  hỉ: S  145  ư    N   hư    Th  th  h  h  T. 

 8/ Anh Pha  Xuâ  Lu ệ  – Si h  ăm 1968 (Có mặt) 

  K KTT: S  38 L,  hư    N  th  h  h  T 

Chỗ  : 121/5       Vă  Th    uậ     th  h  h    

 9/ Chị  han Hà Thúy L – Si h  ăm 1977 (Vắ   mặt)  

  K KTT: S  38 L,  hư    N  th  h  h  T. 

          Chỗ  : 107/4 Võ Vă  Kiệt   hư    Kh  h X  th  h  h  B  tỉ h    

 - Bị  ơn: Ủ   a   hâ  dâ   hư    N  th  h  h  T   ịa  hỉ:  ư    L   hư    

Ng, TP. T.  

N ư i   i diệ  th    h    uật: Ô   N u ễ  Th  h C - Chủ tị h (Vắ   mặt); 

N ư i   i diệ  th   ủ  qu ề : Ông Trầ  Vă    –  hó  hủ tị h (Có mặt). 

- N ữn  n ườ  c  quyền lợ  n  ĩa vụ l ên quan: 

 1/ Ủ   a   hâ  dâ  th  h  h  T  tỉ h T 

 Tr  s : S  94 N, th  h  h  T  tỉ h T; 

N ư i   i diệ  th    h    uật: Ô   N u ễ  Tha h M - Chủ tị h 

N ư i   i diệ  th   ủ  qu ề    :     h m Thị  í h   -  hó trư     hò   t i 

  u ê  v  m i trư    th  h  h  T (Vắ   mặt)  

  2/ Tổ 2   hư    N  th  h  h  T  tỉ h T. 

N ư i   i diệ :    Trầ  Thị  ồ   T - Tổ trư    (Có mặt) 

- N ườ  bảo vệ quyền v  lợ  íc   ợp p áp c o n uyên  ơn  Luật sư  h m 

N ọ    – Vă   hò   Luật sư  , thuộ        uật sư tỉ h G;  ịa  hỉ Chi  h  h vă  

 hò   t i T: 332 Trầ   h    hư     ua   Tru    th  h  h  T  tỉ h T (Có mặt) 

- N ườ  l m c ứn   

+ N ữn  n ườ  l m c ứn  do n uyên  ơn  ề n  ị tr ệu tập: 



3 
 

+) C       Ma   Ch  h      L  C     ì h v      N u ễ  Chự  ù   tr  t i: 

Tổ 1   hư    N  th  h  h  T. 

+) C       N u ễ  Thuậ   Lê Nhật Tâ   Lê  ua   Từ  N u ễ  Tấ  Cư    

v      Lê Lưỡ    ù   tr  t i: Tổ 2   hư    N  th  h  h  T. 

+) Ô    ỗ  òa; tr  t i: Tổ 3   hư    N  th  h  h  T. 

 + N ữn  n ườ  l m c ứn  do bị  ơn  ề n  ị tr ệu tập: 

  +) C        uỳ h Xuâ  Tì h        Dươ    Trầ  N ọ  A h   i h  ì h M, 

Trầ  Sa h v         Trầ  Thị Nhượ    Võ Thị Tỵ  ù    ịa  hỉ: Tổ 1   hư    N  

th  h  h  T  tỉ h T; 

  +) Các ông N u ễ  Liê   Trươ    ì h Chu  ;  Lê  ỉ h   ỗ Luật   ặ   

Th  h Sơ   N u ễ  Liê   Trầ  Xuâ   hươ         Châu       Tì h  N u ễ  

Dũ    Vũ  ứ   ù    N u ễ  Vă   u ề   Trầ  Sứ  v          uỳ h Thị Kim 

Tu ết  si h  ăm 1953   uỳ h Thị N  a   Lê Thị Tu ết La   Trầ  Thị Kim Sa v     

N u ễ  Thị Kim  uấ   ù    ịa  hỉ: Tổ 2   hư    N  th  h  h  T  tỉ h T;  

  +)    N u ễ  Thị Tha h N a   ịa  hỉ: 76  ă  C    th  h  h  T  tỉ h T; 

  +) Ô   Trầ  Tha h  ì h  si h  ăm 1955 v       uỳ h Vă   ư     si h 

 ăm 1955  ù    ịa  hỉ: Tổ 4   hư    N  th  h  h  T  tỉ h T; 

  +) Ô        Châu   ịa  hỉ: Tổ 5  hư    N  th  h  h  T; 

  +)   N u ễ  Thị   a  si h  ăm 1954   ịa  hỉ: 118 L,  hư    N  th  h  h  

T  tỉ h T; 

  +) Ô    ùi Vă   iếu  th   1  thị trấ  S  hu ệ  S  tỉ h T. 

  +) Ô        Vă  Tha h  th   1  thị trấ  S  hu ệ  S, T. 

 +) Ô   N u ễ   ua   N ọ    ịa  hỉ: 60/17 Lê Lợi   hư    4, tp. V. 

 +) Ô   N u ễ  N ọ  Tư   ịa  hỉ: 90 V  th  h  h  T; 

(T     ộ  h      ư i   m  hứ    ều vắ   mặt; Riê     ư i   m  hứ       

 uỳ h Vă   ư    v      Trầ  Vă   ì h  ó mặt). 

  - N ườ  k án  cáo  Bị  ơ  U ND  hư    N;     ha     Diễm L      ư i 

kế thừa qu ề  v    hĩa v   ủa   u ê   ơ  ông Phan Xuân M.  

- V ện k ểm sát k án  n  ị  Việ  trư    việ  kiểm s t  hâ  dâ  tỉ h T. 

 ỘI DU G VỤ   : 

Theo hồ sơ v     v  diễ   iế  t i  hiê  tòa  ội du   v      ượ  tóm tắt  hư 

sau: 

         *  ron   ơn k ở  k ện, quá trình   ả  quyết vụ án v  tạ  p  ên to  N uyên 

 ơn v  n ườ  bảo vệ quyền lợ  íc   ợp p áp của n uyên  ơn trìn  b y v  yêu c u 

 òa án   ả  quyết n ư sau  



4 
 

Năm 1969       Thị Tha h N và ông Phan Xuân M mua  ấu  i   ủa  hế  ộ 

 ũ  ă   h  diệ  tí h 112 m
2
 tọa     trê  diệ  tí h  ất 250 m

2
 t i Th   2   ã      Kết 

( a     tổ 2   hư    N  th  h  h  T) với  i  400.000  ồ  . Năm 1976           

 iề  th   trư    Thôn 2 hỏi mượ   ă   h    m  ơi hội họ   ủa dâ   th i  ia      

ông M  a    i   i t     ê  một mì h    N a    h   ồ   ý  h  mượ  v   ó thỏa 

thuậ   ế  khi              ủa        trư    th  h thì  h i tr    i  h   h        . 

Năm 2001          m  ơ   ề   hị U ND  ã      Kết v   a  Nhâ  dâ  

Th   2 tr    i  h    hư   kh     ượ  tr    i. Năm 2003         tiế  t     m  ơ   ề 

  hị U ND  ã      Kết tr    i  h  v   ượ  Ủ   a   ã tr    i kh     ủ th m qu ề  

 i i qu ết v  hướ   dẫ   ê  U ND thị  ã T  ể  i i qu ết. N    29/2/2003        

  i  ơ   ê  U ND thị  ã T với  ội du    êu  ầu tr    i  h   ã  h  mượ . T i C    

vă  s  18/VC-UB      28/1/2004  ủa U ND thị  ã T  ã tr    i với  ội du  , không 

 hấ   hậ  tr   h  vì trướ   â  t    thể Nhâ  dâ  Th   2  ã  ó    ó  s  tiề  

500.000  ồ    ể mua  h   ủa       .  

Ngày 04/4/2005 ông M    N a   m  ơ  kh i kiệ   êu  ầu Tòa     i i qu ết 

 uộ  U ND  hư    Ntr    i  ă   h  diệ  tí h 112 m
2
 v      ất diệ  tí h  ất 250 m

2
 

t i th   2   ã      Kết. T i  hiê  tòa     N a v   h      ư i kế thừa qu ề  và 

  hĩa v   ủa     M r t  êu  ầu về  ồi thư     ă   h    i    u ê   êu  ầu  uộ  

UBND  hư    Ntr    i     ất diệ  tí h 250m
2
,  ếu kh    tr   ất thì  h i h    tr  trị 

 i   ằ   tiề    : 975.000.000  ồ    th    iê       ị h  i  t i s   ngày 25/01/2019.  

* Bị  ơn UBND p ườn  N do ôn  N uyễn    n  C  ạ  d ện trình bày:  ị 

 ơ        hậ    uồ       h   ất  a   tra h  hấ      ủa     M, bà Nga và công 

 hậ  v   kh      ăm 1976                   iề     th   trư    Th   2   ã      

Kết  ó  ứ   ra mượ   h   ủa     M     N a  ể   m  ơi hội họ   ủa th  . Như   

tr    qu  trì h s  d    thì Nhâ  dâ  Th   2  ã  ó  tiề  mua   i  ă   h     . Sau  ó 

UBND  hư    N tiế  qu   từ  ã      Kết  h   ế   a . D   ó  U ND  hư    

kh     hấ   hậ   êu  ầu kh i kiệ   ủa   u ê   ơ .  ị  ơ   ă   ứ v     i khai  ủa 

38   ư i   m  hứ    họ  ều     h      ư i dâ  si h s    t i Th   2 v   th i  iểm 

từ  ăm 1975  h   ế   a . N   i ra  ị  ơ  kh     ó t i  iệu   hứ    ứ     kh    ể 

 hứ   M  h  việ  Th   2  ã mua  h   ủa     M, bà Nga. 

Thự  hiệ   u ết  ị h s  714      07/6/2006  ủa U ND tỉ h T và C    vă  

s  826/U ND-NC      14/9/2006  ủa U ND thị  ã T, UBND  hư    N ã th   dỡ 

t     ộ  ă   h  diệ  tí h 112 m
2
 m       ê   a   tra h  hấ .  

T i  hiê  tòa      07 th    5  ăm 2020   i diệ   ị  ơ   h  rằ       ất diệ  

tích 250m
2
 m       ê   a   tra h  hấ  hiệ   ã  ị U ND tỉ h thu hồi  ể   m  ư    

      ia   ộ  ư    L v   ư    L.  

* N ữn  n ườ  c  quyền lợ  n  ĩa vụ liên quan: 

          - Người đại diện hợp pháp của UBND thành phố T trình bày: Ủ   a   hâ  

dâ  thị  ã T ( a     th  h  h  T) thự  hiệ  qu ết  ị h 174      07/6/2006  ủa 

U ND tỉ h T về "Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực trung tâm phường 

Nguyễn Trãi"  tr     ó  ă   h  v   ất  a   tra h  hấ   ằm tr     ó  v t  ia   ộ. 



5 
 

D   ó  U ND thị  ã T  ó 2 vă      s  587      06/7/2006 v  s  826      

14/9/2006  hỉ     U ND  hư    Ntổ  hứ  th   dỡ  ă   h  trê  vì  ã  u     ấ  

làm   h hư     ế  mỹ qua   ủa    thị. T i  ấ    t    sơ th m   h   th m  ầ  trướ  

U ND th  h  h   ó ý kiế : Nếu  ia  ì h     M  ó khó khă  về  h     thì   m  ơ  

  i U ND  hư    N ể   m   t  ề   hị U ND thị  ã T ( a     th  h  h  T) giao 

 ất th   qu   ị h  ủa  h    uật về  ất  ai   hư    ia  ì h     M kh     ó  ơ   ề 

  hị. D   ó t i  ấ    t     ầ      U ND th  h  h  T  ề   hị Tòa     i i qu ết v  

   th   qu   ị h  ủa  h    uật. N   i ra ủ   a  kh     ó  êu  ầu  ì kh   liên quan 

 ế   êu  ầu kh i kiệ   ủa   u ê   ơ .  

 ại Công văn số: 4290/UBND-NC      25/9/2020  ủa U ND th  h  h  T 

tr    i về     ất diệ  tí h 242m
2
  ã  ị thu hồi ha   hưa   hư sau: Năm 2000-2001 

Nh   ướ  tiế  h  h thi      C    trì h  ư    tỉ h  ộ 671 ( ư    L) d  s   ia  

th    vậ  t i tỉ h T   m  hủ  ầu tư   hư   hiệ   a  kh    tìm thấ  hồ sơ  ưu tr  

 iê  qua   ế       t   thu hồi   ồi thư    thự  hiệ       trì h  d   ó Ủ   a  th  h 

 h  kh     ó  ă   ứ  ể      ị h th a  ất  ã  ị thu hồi ha   hưa. 

- Đạ  d ện  ổ 2, p ườn  Ndo ôn  Lê Đìn  Em trìn  b y: Ô   tiế  qu     m 

tổ trư    Tổ 2   hư    Ntừ  ăm 2016. Với tư    h    tổ trư          ã tiế  h  h 

họ  tổ  ể  ấ  ý kiế  th     hất  ủa Nhâ  dâ  Tổ 2   i với  êu  ầu kh i kiệ   ủa 

  u ê   ơ . T i  uộ  họ  tất     h      ư i dâ   ó mặt (  i diệ   ủa 18 hộ  ó 

mặt)  ều th     hất  hư sau: 

 Kh     hấ   hậ   êu  ầu kh i kiệ   ủa   u ê   ơ ; 

 Kh     êu  ầu  ồi thư     ì về  ă   h  ( ội trư   ) m  UBND  hư    

N ã  h  dỡ th    êu  ầu  ủa U ND thị  ã T. D   ó t i  hiê  tòa     tha  mặt 

Nhâ  dâ  tổ 2   hư    N ề   hị Tòa    kh     hấ   hậ   êu  ầu kh i kiệ   ủa 

  u ê   ơ . N   i ra kh     ó  êu  ầu     kh  .   

* Lờ  k a  của n ữn  n ườ  l m c ứn : Tất      i khai  ủa 44   ư i   m 

 hứ   (trong đó 09 người do nguyên đơn đề nghị Tòa án triệu tập; 35 người do bị 

đơn đề nghị triệu tập) họ  ều      ị h   uồ       ă   h      ủa     M, bà Nga; 

      hậ  v   kh      ăm 1976                   iề     th   trư    Th   2   ã 

     Kết  ó  ứ   ra mượ   h   ủa     M     N a  ể   m  ơi hội họ   ủa th  . 

Về việ  Nhâ  dâ  Th   2   ã      Kết trướ   â   ó ha  kh    việ   ó   

 ó  tiề   ể mua   i  h   ủa     M  thì   i khai  ủa   ư i   m  hứ   d    u ê   ơ  

 ề   hị Tòa    triệu tậ   họ  ều khai kh      h   ì về việ  Nhâ  dâ  Th   2  ã 

 ó  tiề  mua   i  h   ủa     M;   i khai  ủa   ư i   m  hứ   d   ị  ơ   ề   hị 

Tòa    triệu tậ   thì  a s  họ  ều khẳ    ị h Nhâ  dâ  Th   2  ã  ó  tiề  mua   i 

 h   ủa     M, tr    s   ó  ó một s    ư i họ khai trự  tiế   ó    ó  tiề   h      

      iề   ể mua  h   một s    ư i họ khai     hỉ   h   ói   i về việ  Nhân dân 

Th   2 mua  h . Tất    44   ư i   m  hứ    ều kh     u    ấ   ượ  t i  iệu  

 hứ    ứ  ể  hứ   M  h    i khai  ủa mì h     ó  ă   ứ. 

 Kết quả xem xét thẩm định và định giá tài sản:  

- X    ị h t i s   tra h  hấ         ất diệ  tí h 242m
2
  t i  ịa  hỉ: Tổ 2  
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 hư    N  th  h  h  T  trê      ất kh     ó t i s    ì. Tứ  ậ      ất:  

Phía       i    ư    L, dài: 13,8m;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Phía Tây giáp  ất    N u ễ  Thị   a  dài: 24,0m;  

Phía Nam  i    ư    L   rộ  : 13,0m;  

 hía  ắ   ư    L  rộ  : 16,0m. 

- Trị  i      ất: 975.000.000  ồ  . 

Với nội dung trên, tại Bản án dân sự sơ thẩm số: 27/2020/DS-ST, ngày 

28-10-2020 của  òa án nhân dân thành phố T, t nh T đã quyết định: 

Că   ứ kh    2  iều 26; kh    2  4  iều 91;  iều 92;  iều 93  ủa  ộ Luật 

t  t    dâ  sự;  

Á  d    kh    2  iều 13   iều 14 N hị qu ết s  58/1998/N -UBTVQH 10 

     20/8/1998  ủa U TV   về  ia  dị h dâ  sự về  h     ượ       ậ  trướ  

ngày 01/7/1991; 

Á  d     u ết  ị h s : 111/C       14/4/1977 v   u ết  ị h 305/C       

17/11/1977  ủa  ội  ồ   Chí h  hủ về  hí h s  h qu    ý v    i t    ã hội  hủ 

  hĩa   i với  h    ất      thị     tỉ h Miề  Nam. X : 
 

1. Chấ   hậ   êu  ầu kh i kiệ  về " òi   i  h   h  mượ "  ủa     Phan 

Xuân M và bà    Thị Tha h N   i với U ND  hư    N  th  h  h  T.  

2. C     hậ      ất diệ  tí h 242m
2
 t i  ịa  hỉ: Tổ 2   hư    N  th  h  h  T, 

   t i s   thuộ  qu ề  s  d    hợ   h    ủa     Phan Xuân M v        Thị Tha h 

Nga. Tứ  ậ      ất:  

 hía       i    ư    L, dài: 13,8m;  

 hía Tâ   i    ất    N u ễ  Thị   a  d i: 24 0m;  

 hía Nam  i    ư    L  rộ  : 13 0m. 

 hía  ắ   i    ư    L  rộ  : 16 0m;  

Trị  i   ủa     ất   : 975.000.000  ồ  .  

3.  uộ  U ND  hư    N  th  h  h  T  h i tr   h        Thị Tha h N và 

 h      ư i thừa kế qu ề     hĩa v  t  t     ủa     Phan Xuân M ( ã  hết)  ồm: 

C    hị  ha     Diễm L   ha  Thị Tha h L   ha     Th   Liễu   ha  Thị Tha h 

Lợi   ha      uỳ h Lê   ha  Thị Tha h Liê    ha  Thị N ọ  Li h v  a h  ha  

Xuâ  Lộ   a h  ha  Xuâ  Lu ệ  trị  i   ủa     ất diệ  tí h 242m
2
 nêu trên thành 

tiề    : 975.000.000 (Chín trăm, bảy mươi lăm triệu)  ồ  . 

N   i ra         sơ th m  ò  tu ê  về   hĩa v   hậm tr    hi  hí t  t     

qu ề  kh         th i h   kh         ủa  h      ư i tham  ia t  t   . 

Ngày 04-11-2020 bị đơn UBND phường Nguyễn Trãi, đại diện ông Nguyễn 

Thành Cơ kháng cáo toàn bộ bản án và yêu cầu hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để giải 
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quyết lại vì cho rằng: Nhà đất hội trường thôn 2 là tài sản của nhân dân đóng góp 

tiền mua để phục vụ sinh hoạt chung cho cộng đồng dân cư, diện tích đất này đã 

được quy hoạch đất giao thông, cấp sơ thẩm buộc UBND phường trả số tiền 

975.000.000đ cho gia đình ông M là không có căn cứ vì UBND phường không có 

thẩm quyền thu hồi và bồi thường đất;  

Ngày 07/11/2020 bà Phan Hà Diễm L là người kế thừa quyền và nghĩa vụ của 

ông Phan Xuân M kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đến ngày 08/12/2020 bà L 

trình bày ý kiến kháng cáo yêu cầu sửa một phần bản án sơ thẩm theo hướng buộc 

UBND phường Ntrả cho gia đình nguyên đơn diện tích đất 242m
2
 vì cho rằng diện 

tích đất này vẫn chưa bị thu hồi, đất này hiện đang là đất trống chưa sử dụng vào 

mục đích gì;  

Theo quyết định kháng nghị số 337/QĐKNPT-VKS-DS ngày 16/11/2020 của 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh T với nội dung: Buộc UBND phường Ntrả cho nguyên 

đơn và người kế thừa quyền và nghĩa vụ diện tích đất 242m
2
 vì đất này hiện đang là 

đất trống chưa sử dụng vào mục đích gì, nếu buộc UBND phường Ntrả số tiền 

975.000.000đ là không đúng pháp luật, làm ảnh hưởng quyền lợi của hai bên và 

làm cho việc thi hành án gặp khó khăn. 

          T i  hiê  tòa  h   th m    u ê   ơ  kh    r t  ơ  kh i kiệ , n ư i kế thừa 

qu ề  v    hĩa v   ủa   u ê   ơ  kh    r t  ơ  kh       , Việ  kiểm s t kh    

r t kh      hị   ị  ơ  kh    r t  ơ  kh       . C    ê   ươ   sự kh    tự thỏa 

thuậ   ượ  với  hau về việ   i i qu ết v    .  

          T i  ấ   h    h      ư i tham  ia t  t    trì h    :  

N ư i     vệ qu ề   ợi í h hợ   h    h    u ê   ơ  trì h      khẳ    ị h 

  uồ       h    ất     ủa vợ  h         Phan Xuân M v        Thị Thanh Nga. 

Năm 1976            iề  th   trư    th   2  ã      kết  ã hỏi mượ   ă   h   ể 

  m  ơi hội họ . Tr    th i  ia           M  i   i t     ê  một mì h    N a    h  

 ã  ồ   ý  h  mượ  v   ó thỏa thuậ   ế  khi              ủa        trư    th  h 

thì  h i tr    i  h   ất  ã  h  mượ . Gia  ì h     M     N a  hưa  a   i       h  

 ất      h   hâ  dâ  th   2.  iệ   a   ă   h   ã  ị th   dỡ   ất  ã qu  h   h 

 hư    hưa  ó qu ết  ị h thu hồi  ủa U ND th  h  h  T.        sơ th m          

 hậ  diệ  tích 242m
2
  ất t i Tổ 2   hư    N  th  h  h  T    t i s   thuộ  qu ề  s  

d    hợ   h    ủa     M     N a     ó  ă   ứ. Tu   hiê   ề   hị  ấ   h   th m 

s a   i        sơ th m th   hướ    uộ  U ND  hư    Ntr    i diệ  tí h  ất  ò    i 

thự  tế    242m
2
  h   ia  ì h    N a  hứ kh     h i tr   i  trị     ất. 

  i diệ  th   ủ  qu ề   ủa  ị  ơ  trì h      thừa  hậ    uồ       ă   h   

 ất trướ   â      ủa  ia  ì h     Phan Xuân M v        Thị Tha h N a. V    ăm 

1976  ia  ì h    N a  ã  h   hâ  dâ  th   2 mượ   ể   m  ội trư     sau  ó  ia 

 ì h    N a  ã      ă   h       h   hâ  dâ  th   2. Tu   hiê         ấ    t    thì 

 ê   ị  ơ   ũ   kh     ò   hứ    ứ  ì  ể  hứ   M m   ă   ứ v     i khai  ủa 

 h    hộ dâ   d  vậ   ề   hị hội  ồ     t       m   t  i i qu ết th    h    uật. 
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N ư i  ó qu ề   ợi   hĩa v   iê  qua     Trầ  Thị  ồ   Thu   i diệ   h  

 hâ  dâ  tổ 2  hư    Ntrình bày, khẳ    ị h  h   ất  ủa     Phan Xuân M, bà Hà 

Thị Tha h N  ã  ượ   hâ  dâ  th   2  ó    ó  tiề  mua   i   hư   kh     ó 

 hứ    ứ  ì  ể  hứ   M vì th i  ia  qu   âu kh     ò   ưu  i   ê   ề   hị  ội 

 ồ     t   ,   m   t  i i qu ết th    h    uật. 

  i diệ  Việ  kiểm s t  hâ  dâ  tỉ h T  h t  iểu ý kiế   hư sau:  

Tr    qu  trì h  hu    ị   t    v  t i  hiê  tòa  h   th m  Th m  h    Thư 

ký v   ội  ồ     t     h   th m  ã thự  hiệ       qu   ị h  ủa  h    uật về thủ 

t   t  t   ; Việ   hấ  h  h  h    uật  ủa   ư i tham  ia t  t         qu   ị h  ủa 

 ộ  uật T  t    dâ  sự.  

Việ  kh          ủa   ư i kế thừa qu ề  v    hĩa v   ủa   u ê   ơ    ị  ơ  

v  kh      hị  ủa Việ  kiểm s t th        qu   ị h  ủa  ộ Luật t  t    dâ  sự. 

Về qua   iểm  i i qu ết v    : Qua  hâ  tí h     h  i  t     ộ     tì h tiết  

 hứ    ứ  Việ  kiểm s t  i    u ê  kh      hị s  337/  KN T-VKS-DS ngày 

16/11/2020 v   ề   hị  ội  ồ     t   : Că   ứ kh    2  iều 308   iều 309  ộ  uật 

t  t    dâ  sự  ăm 2015  ề   hị  ội  ồ     t     h   th m tu ê   hấ   hậ   u ết 

 ị h kh      hị  h   th m s  337/  KN T-VKS-DS ngày 16/11/2020  ủa Việ  

trư    Việ  kiểm s t  hâ  dâ  tỉ h T; Chấ   hậ  kh         ủa  hị  ha     Diễm 

L      ư i kế thừa qu ề  v    hĩa v  t  t     ủa   u ê   ơ  Phan Xuân M; không 

 hấ   hậ  kh         ề   hị T       ấ   h   th m huỷ    sơ th m  ủa  ị  ơ     

Uỷ  a   hâ  dâ   hư    N u ễ  Trãi    : s a        s  27/2020 /DS-ST ngày 28 

th    10  ăm 2020  ủa T       hâ  dâ  th  h  h  T  tỉ h T th   hướ  :  uộ  Uỷ 

ban nhân dân  hư    N  th  h  h  T  tỉ h T tr    i  h    u ê   ơ     Thị Tha h N 

v   h      ư i kế thừa qu ề  v    hĩa v  t  t     ủa   u ê   ơ  Phan Xuân M ( ã 

 hết)  ồm:      hị  ha     Diễm L;  ha  Thị Tha h L, Phan Hà Thuý Liễu;  ha  

Thị Tha h Lợi;  ha      uỳ h Lê;  ha  Thị Tha h Liê ;  ha  Thị N ọ  Li h v  

a h  ha  Xuâ  Lộ   a h  ha  Xuâ  Lu ệ  diệ  tí h  ất    242m
2
 t i  ịa  hỉ: Tổ 02  

 hư    N  th  h  h  T  tỉ h T, tứ  ậ      ất: 

 hía       i    ư    L, dài 13,8m; 

 hía Tâ   i    ất    N u ễ  Thị   a  d i 24 0m; 

 hía Nam  i    ư    L  rộ   13 0m; 

 hía  ắ   i    ư    L, dài 16,0m. 

  Ậ  ĐỊ   CỦA  ÒA   : 

Că   ứ v       t i  iệu   hứ    ứ  ó t i hồ sơ v       ã  ượ  th m tra t i 

 hiê  tòa   ă   ứ v   kết qu  tra h t    t i  hiê  tòa    t  ội du    qu ết  ị h  ủa 

       sơ th m  kh      hị   ơ  kh         ủa      ê   ươ   sự   ội  ồ     t    

 h   th m  hậ   ị h:  

[1] Về t  t   : Nguyê   ơ   ng Phan Xuân M và bà    Thị Tha h N kh i 

kiệ   êu  ầu  ị  ơ  U ND  hư    Ntr    i  h   ất  h  mượ  t i th   2   ã      

Kết  a     tổ 2   hư    N  th  h  h  T  tỉ h T. Că   ứ  iều 26;  iểm a kh    1 

 iều 35 v   iểm   kh    1  iều 39  ộ  uật t  t    dâ  sự 2015 Tòa     hâ  dâ  
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th  h  h  T th   ý  i i qu ết         qu   ị h.  ua  hệ tra h  hấ     " òi  h   ất 

 h  mượ " thuộ  s  h u tư  hâ   ượ       ậ  trướ       01/7/1991   ê     d    

    qu   ị h t i N hị qu ết s  58/1998/N -U TV  10      20/8/1988  ủa Ủ  

 a  Thư    v   u   hội  ể  i i qu ết. 

Cấ  sơ th m      ị h Ủ   a   hâ  dâ   hư    Ntham  ia t  t    tư    h  ị 

 ơ          qu   ị h  vì tổ 2  hư    Nkh     ó tư    h  h    hâ   U ND  hư    

Nmới  ó tư    h  h    hâ .  

[2] Xét kháng cáo  ủa  ị  ơ  U ND  hư    N êu  ầu  ấ   h   th m hủ  

t     ộ        sơ th m thấ  rằ  : 

[2.1] Về   uồ       h   ất  a   tra h  hấ : Că   h  diệ  tí h 112 m
2
 tọa     

trên diệ  tí h  ất 250 m
2
 (   thự  tế 242m

2
 hiệ  t i  hỉ  ò    i diệ  tí h  ất   ă   h  

 ã  ị th   dỡ) t i th   2   ã      Kết  thị  ã T   a     tổ 2  hư    N  th  h  h  T 

m       ê   a   tra h  hấ   ó   uồ          ủa     M v     N a mua  ấu  i   ủa 

 hế  ộ  ũ từ  ăm 1969.  ế  kh      u i  ăm 1976                   iề     th   

trư    th   2   ã      Kết  ó  ứ   ra mượ   h   ủa     M, bà Nga  ể   m  ơi hội 

họ   ủa th  . N uồ       ất      ê   ươ   sự v   h      ư i   m  hứ    ều thừa 

 hậ    â     vấ   ề kh     ầ   hứ   M th   qu   ị h t i  iều 92  ộ  uật t  t    

dâ  sự   i với  h    tì h tiết  sự kiệ  kh     h i  hứ   M. D   ó  thấ  rằ   về 

  uồ       h    ất  hư   u ê   ơ  trì h            . 

[2.2] X t về việ   hâ  dâ  th   2   ã      Kết trướ   â   a     tổ 2   hư    

N ó  ó    ó  tiề   ể mua   i  h   ủa     M     N a thấ  rằ  : 

  i diệ   ủa  ị  ơ   h  rằ   v   kh      u i  ăm 1976                   

 iề     th   trư    th   2  ã thự  hiệ  th    hủ trươ    ủa U ND  ã      Kết  

 ứ   ra họ  vậ   ộ    hâ  dâ  th   2  ó    ó   ượ  s  tiề  500  ồ    ể mua  ă  

 h   ủa     M v     N a   m  ơi hội họ   ủa dâ . Một s    ư i   m  hứ    ũ   

khai  ó việ   ó    ó  tiề   ể mua  h   ủa     M. Tu   hiê    ị  ơ  v   h    

  ư i   m  hứ   kh     ưa ra  ượ  t i  iệu   hứ    ứ về việ  U ND  ã      Kết 

 ó  hủ trươ    h  Nhâ  dâ  Th   2  ó    ó  tiề   ể mua  ă   h   ủa     M và bà 

N a. N u ê   ơ  khẳ    ị h  hỉ  h  mượ   h   kh     ó việ    u ê   ơ   ã     

 h   h  Th   2. Như vậ   trì h      ủa  ị  ơ   h  rằ   th   2  ã mua  h  kh    

 ượ    u ê   ơ  thừa  hậ  v  kh     ó  hứ    ứ  ì     i   i khai  ên không có 

 ơ s   ể  hấ   hậ  th o N hị qu ết s  58/1998/N -UBTVQH10 ngày 20/8/1988 

 ủa Ủ   a  Thư    v   u   hội. 

Nh      i khai  ủa   ư i   m  hứ   d   ị  ơ   ề   hị triệu tậ  họ khẳ   

 ị h th   2  ã  ó  tiề  mua  h ;  h      ư i   m  hứ   d    u ê   ơ   ề   hị 

triệu tậ    i khai kh      h   ì về việ  th   2  ã  ó  tiề  mua   i  h . Tất      i 

khai  ều  h  rằ             iề       ư i trự  tiế  mượ  v  mua  h  thì hiệ  t i 

     ã  hết. D   ó   hưa  ủ  ă   ứ  ể      ị h  ó việ   hâ  dâ  th   2   ã      

Kết trướ   â   a     tổ 2   hư    N ó    ó  tiề   ể mua   i  h   ủa     M, bà 

Nga. 
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[2.3] C    ươ   sự v  một s    ư i   m  hứ    ều  ó   i khai       hậ      

M  ó tham  ia  hế  ộ  ũ v  sau       i i  hó    ất  ướ   ăm 1975     M  h i  i 

  i t   kh     th i  ia  8 th   .  u  trì h thu thậ   hứ    ứ kh     ó hồ sơ qu   

 ý về trư    hợ   ủa     Phan Xuân M t i      ơ qua    ê  kh     ó  ơ s   ể     

 ị h  ý  ị h  ủa     Phan Xuân M thuộ  diệ    i t       v   ó thuộ  một tr        

  i tượ    ị thu hồi  h  th    u ết  ị h s  111/C       14/4/1977 v   u ết  ị h 

305/C       17/11/1977  ủa  ội  ồ   Chí h  hủ hay không.  

T i hồ sơ  ưu tr    S   â  dự   tỉ h T, thì      ị h kh     ó  ă   h      t i 

 ịa  hỉ th   2   ã      Kết  a     tổ 2   hư    N  th  h  h  T  tỉ h T thuộ   hí h 

s  h qu    ý v    i t    ã hội  hủ   hĩa th   qu   ị h  ủa Chí h  hủ. 

Từ  h     hâ  tí h trê  thấ  rằ    ă   h  diệ  tí h 112 m
2
 v      ất diệ  tí h 

242m
2
 t i tổ 2   hư    N  th  h  h  T (trướ   â     th   2   ã      Kết)    t i s   

thuộ  qu ề  s  h u  s  d     ủa     M v     N a  hư    sơ th m  hậ   ị h     ó 

 ă   ứ      qu   ị h  ủa  h    uật. D   ó  kh         êu  ầu hủ  t     ộ        

sơ th m  ủa  ị  ơ  kh     ó  ă   ứ  ể  hấ   hậ . 

[3] Xét kh      hị  ủa Việ  kiểm s t  hâ  dâ  tỉnh T và Kh         ủa    

 ha     Diễm L      ư i kế thừa qu ề  v    hĩa v   ủa     Phan Xuân M thấ  

rằ  : 

Th a  ất s  21 t       ồ s  34 diệ  tí h 242m
2
 t i tổ 2   hư    N  th  h  h  

T th    iê        m   t th m  ị h t i  hỗ v  trí h          25/01/2019 (  t     

731). Cấ  sơ th m  h  rằ       ất trên  ã  ằm tr    khu vự  qu  h   h  ất  ia  

th     th    u ết  ị h s : 714/  -U ND      07/6/2006  ủa U ND tỉ h T  d   ó 

 ấ  sơ th m  uộ  Ủ   a   hư    N h i tr  trị  i   ủa     ất th  h tiề    : 

975.000.000  ồ   (Th    iê       ị h  i       25/01/2019)  h   ia  ì h     Phan 

Xuân M     hưa  hù hợ . Vì th   C    vă  s : 4290/U ND-NC ngày 25/9/2020 

 ủa U ND th  h  h  T thì     ất diệ  tí h 242m
2
 này  hưa  ó qu ết  ị h thu hồi  

 ê   a   thuộ  qu ề  qu    ý  ủa U ND  hư    N u ễ  Trãi. D   ó   ấ  sơ th m 

tu ê   uộ  U ND  hư    tr  tiề      â  khó khă  tr    việ  thi h  h   . Th   

 iều 179 Luật thi h  h    dâ  sự qu   ị h,        tu ê   h i  hù hợ  với thự  tế. 

Như vậ   thự  tế U ND  hư    N ếu khi thi h  h       , ai  ấ  về ki h  hí với s  

tiề   ớ   ể U ND  hư      m     việ  thi h  h   .  iệ  t i diệ  tí h  ất      hưa 

 ượ   ấ   iấ   hứ    hậ  v   ã qu  h   h  ất  ia  th   . Th   qu   ị h t i  iều 

49 Luật  ất  ai  ăm 2014 trư    hợ  qu  h   h  ất  ã  ượ         ,  hư    hưa 

 ó kế h   h s  d    thì   ư i s  d     ất  ượ  tiế  t   s  d    v  thự  hiệ      

qu ề  th   qu   ị h. Vì vậ   uộ  tr    i  ất  h    u ê   ơ      ó  ă   ứ  h    uật. 

Từ  h     hâ  tí h trê   hấ   hậ  kh      hị  ủa Việ  kiểm s t  hâ  dâ  

tỉ h T v  kh         ủa  hị  ha     Diễm L  s a một  hầ         dâ  sự sơ th m 

 uộ   ị  ơ  tr    i t     ộ diệ  tí h 242m
2
  ất  h    u ê   ơ .  

X t thấ    ội du          sơ th m  ó  hầ  kh     hù hợ  qu   ị h  ủa  h   

 uật  tu   hiê   ội du        hỉ  ầ  s a    sơ th m  kh     ầ   h i hủ      hư 

UBND  hư    Nkháng cáo. Cấ   h   th m không  hấ   hậ  kh        hủ         
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sơ th m  ủa  ị  ơ  U ND  hư    N hư    ấ   h   th m   m   t thấ   ầ  s a    

sơ th m  ê   hấ   hậ  một  hầ  kh         ủa  ị  ơ . 

[4] Ngoài ra, ngày 04/4/2005 ông M     N a   m  ơ  kh i kiệ   êu  ầu Tòa 

    i i qu ết  uộ  U ND  hư    Ntr    i  ă   h  diệ  tí h 112 m
2
 v      ất diệ  

tí h  ất 250 m
2
. Ngày 14/9/2006 UBND thị  ã T  ó      vă   hỉ     U ND 

 hư    Ntổ  hứ  th   dỡ  ă   h  trê  vì  ã  u     ấ    m   h hư     ế  mỹ qua  

 ủa    thị. T i phiên tòa sơ th m    N a v   h      ư i kế thừa qu ề  v    hĩa v  

 ủa     M r t  êu  ầu  òi   i nhà v   ồi thư     ă   h    i    u ê   êu  ầu  uộ  

UBND  hư ng Ntr    i     ất. Về  ội du        ấ  sơ th m  ó  hậ   ị h  hư   

kh     ì h  hỉ  hầ         thiếu sót. D   ó  ấ   h   th m  ă   ứ  iều 244  ủa  ộ 

 uật t  t    dâ  sự  ì h  hỉ   i với việ  r t  êu  ầu  òi   i  h   h   hù hợ  qu  

 ị h  ủa  h    uật. 

[5] Về     hí: Cấ  sơ th m  uộ  U ND  hư    N  th  h  h  T  h i  hịu 

41.250.000  ồ   tiề     dâ  sự sơ th m  ó  i      h    kh         vì  â     tra h 

 hấ   òi  h   ất  h  mượ   ê   hỉ  hịu     hí kh     ó  i      h th   qu   ị h t i 

kh    1  iều 27 N hị qu ết s  326/2016/U TV  14      30/12/2016  ủa Ủ   a  

Thư    v   u   hội.  

Về     hí  h   th m: Cấ   h   th m s a        sơ th m d   ó      ê  kh    

    kh     h i  ộ  tiề      hí dâ  sự  h   th m. 

V  các l  trên  

QUYẾ  ĐỊ  : 

Că   ứ v   kh    2  iều 308   iều 309  ủa  ộ  uật T  t    dâ  sự; 

- Chấ   hậ  một  hầ  kh         ủa  ị  ơ  Ủ   a   hâ  dâ   hư    N  

th  h  h  T  ề      04/11/2020 

- Chấ   hậ  t     ộ Kh      hị s  337/  KN T-VKS-DS ngày 16/11/2020 

 ủa Việ  kiểm s t  hâ  dâ  tỉ h T và t     ộ kh         ủa  hị  ha     Diễm L là 

  ư i kế thừa qu ề  v    hĩa v   ủa   u ê   ơ  ông Phan Xuân M  ề      

07/11/2020  

- S a một  hầ         dâ  sự sơ th m s : 27/2020/DS-ST, ngày 28-10-2020 

 ủa Tòa     hâ  dâ  th  h  h  T  tỉ h T: 

- Că   ứ kh    2  iều 26;  iều 35;  iều 39; kh    2  4  iều 91;  iều 92; 

 iều 93;  iều 244  ủa  ộ Luật t  t    dâ  sự;  

Á  d    kh    2  iều 13   iều 14 N hị qu ết s  58/1998/NQ-UBTVQH 10 

     20/8/1998  ủa U TV   về  ia  dị h dâ  sự về  h     ượ       ậ  trướ  

ngày 01/7/1991; 

Á  d     u ết  ị h s  111/C       14/4/1977 v   u ết  ị h 305/C       

17/11/1977  ủa  ội  ồ   Chí h  hủ về  hí h s  h qu    ý v    i t    ã hội  hủ 

  hĩa   i với  h    ất      thị     tỉ h Miề  Nam. 

 Xử: 
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1.  ì h  hỉ một  hầ   êu  ầu kh i kiệ   ủa   u ê   ơ  ông Phan Xuân M và 

bà    Thị Tha h N về  hầ   òi   i  ă   h   h  mượ  v   êu  ầu  ồi thư     ă  

nhà. 

2. Chấ   hậ   êu  ầu kh i kiệ  về "Đòi lại đất cho mượn"  ủa     Phan 

Xuân M và bà    Thị Tha h N   i với U ND  hư    N  th  h  h  T.  

3. C     hậ  th a  ất s  21 t       ồ s  34 diệ  tí h 242m
2
 t i  ịa  hỉ: Tổ 2  

 hư    N  th  h  h  T,    t i s   thuộ  qu ề  s  d    hợ   h    ủa     Phan Xuân 

M v        Thị Tha h N a.  uộ  U ND  hư    N  th  h  h  T  h i tr   h     Hà 

Thị Tha h N v   h      ư i thừa kế qu ề     hĩa v  t  t     ủa     Phan Xuân M 

( ã  hết)  ồm: Các  hị  ha     Diễm L;  ha  Thị Tha h L;  ha     Th   Liễu; 

 ha  Thị Tha h Lợi;  ha      uỳ h Lê;  ha  Thị Tha h Liê ;  ha  Thị N ọ  

Linh; a h  ha  Xuâ  Lộ  và a h  ha  Xuâ  Lu ệ  th a  ất có tứ  ậ   hư sau:  

 hía       i    ư    L, dài: 13,8m;  

 hía Tâ   i    ất    N u ễ  Thị   a  d i: 24 0m;  

 hía Nam  i    ư    L  rộ  : 13 0m. 

 hía  ắ   i    ư    L  rộ  : 16 0m (Kèm th   sơ  ồ trí h     th a  ất) 

4. Về     hí: Că   ứ      iều 144; 147; 148  ộ  uật t  t    dâ  sự 2015; 

 iều 26   iều 27;  iều 29 N hị qu ết s  326/2016/U TV  14      30/12/2016 

 ủa Ủ   a  Thư    v   u   hội 

-  uộ  UBND  hư    N  th  h  h  T  h i  ộ  300.000đ ( a trăm   hì  

 ồ  ) tiề     dâ  sự sơ th m,  hư    ượ  trừ s  tiề  t m ứ       hí dâ  sự  h   

th m  ã  ộ  th    iê   ai s  0003789      09/11/2020  ủa Chi     Thi h  h    dâ  

sự th  h  h  T  tỉ h T   ã  ộ   ủ. 

Tr    i  h  UBND  hư    N  th  h  h  T 50.000đ (Năm mươi nghìn  ồ  ) 

tiề  t m ứ       hí  h   th m  ã  ộ  th    iê   ai thu s : 001619       26/9/2007 

 ủa Chi     Thi h  h    dâ  sự th  h  h  T  tỉ h T.  

-      tr    i  h        Thị Tha h N a: 50.000đ (Năm mươi   hì   ồ  ) tiề  

t m ứ       hí dâ  sự  h   th m  th    iê   ai thu s : 001619       26/9/2007 v   

50.000đ (Năm mươi   hì   ồ  ) tiề  t m ứ       hí dâ  sự sơ th m  th    iê   ai 

thu s : 000087       05/4/2005  ủa Chi     Thi h  h    dâ  sự th  h  h  T  tỉ h T.  

-      tr    i  h   hị  ha     Diễm L 300.000  ( a trăm   hì   ồ  ) tiề  

t m ứ       hí  h   th m  ã  ộ  th    iê   ai s  0003800      11/11/2020  ủa Chi 

    Thi h  h    dâ  sự th  h  h  T  tỉ h T. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại các Điều 30 Luật 

thi hành án dân sự. 
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        h   th m  ó hiệu  ự  kể từ      tu ê     (19/3/2021). 

        

Nơ  n ận:             M   ỘI Đ  G X   X     C    M 
        - Tòa    ND  ấ   a  t i    Nẵ  ;                                   M      - C Ủ  ỌA   I    ÒA 
        - VKSND t. T; 

        - Chị     T ADS T . T; 

        - VKSND Tp. T; 

        - TAND Tp. T; 

        - C    ươ   sự; 

        - Lưu:  ồ sơ v    . 

                                                                                       Vũ Văn  huấn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


